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THU GOM 

(KG) 

444 

Trung tâm chẩn đoán y khoa Trung Thư - 

45 Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định 

- 7,30 

445 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 

Định, Cơ sở 1 - Khu C3, Đường Điện Biên 

Phủ, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

- 216,00 

446 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 

Định, Cơ sở 2 - 419-421 Trần Hưng Đạo, 

TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

- 25,50 

447 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 

Định, Cơ sở 3 - 85-87 Lê Hồng Phong, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

- 126,50 

448 

Trung tâm thú cưng Tispet - 16 Huỳnh Thị 

Đào, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định 

- 11,00 

449 
Trung tâm thú cưng Tispet - 61A Nguyễn 

Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
- 4,00 

450 

Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn - 114 

Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

52.000016.T 7.222,00 

451 

Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn - Khoa 

Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Trung tâm y 

tế thành phố Quy Nhơn (19 Ngô Quyền, TP 

Quy Nhơn, Bình Định) 

52.000016.T 2,00 

452 Ủy ban nhân dân xã Nhơn Châu - 100,00 

453 

Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Quy Nhơn - Cơ sở 1: Khu vực 8, P. Nhơn 

Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

52.000097.T 132,00 

454 

Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Quy Nhơn - Cơ sở 2: Phòng khám chuyên 

khoa - 611B Nguyễn Thái học, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

52.000097.T 3.443,00 

455 
Xí nghiệp 380 - Chi nhánh công ty cổ phần 

Phú Tài, Bùi Thị Xuân 
- 22,00 

456 
Xí nghiệp 380 - Chi nhánh công ty cổ phần 

Phú Tài, Trần Quang Diệu 
- 22,50 

457 
Xí nghiệp chế biến lâm sản Quy Nhơn - Chi 

nhánh công ty cổ phần Kon Hà Nừng 
- 80,50 

458 
Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn 

Hòa - Chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài 
- 90,00 
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459 Công ty cổ phần bến xe Tây Sơn - 72,00 

460 Công ty cổ phần gạch tuy nen Quang Trung - 41,00 

461 Công ty cổ phần may Tây Sơn 52.000148.T 52,00 

462 Công ty cổ phần TAKAO Bình Định - 100,00 

463 Công ty cổ phần Thành Ngân - 95,00 

464 Công ty TNHH gạch Phương Nam - 42,00 

465 Công ty TNHH MTV sản xuất Việt Đức - 11,00 

466 Công ty TNHH sản xuất Minh Tài - 42,00 

467 
Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 

Thái Anh 
- 10,00 

468 
Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 

Thái Long 
- 19,00 

469 Công ty TNHH tổng hợp Long Vũ - 15,50 

470 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng 

hợp y tế Tiến Thanh - 28 Nguyễn Huệ, TT. 

Phú Phong, H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

- 47,50 

471 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mỹ Cúc - 40,00 

472 

Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak - Chi 

nhánh Tổng Công ty phát điện 2 - Công ty 

cổ phần, Nhà máy thủy điện An Khê 

52.000073.T 6.206,50 

473 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 09 
52.0000100.T 15,50 

474 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 10 
52.0000100.T 3,00 

475 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 11 
52.0000100.T 3,00 

476 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 29 
52.0000100.T 11,00 
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477 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 37 
52.0000100.T 3,00 

478 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 38 
52.0000100.T 3,00 

479 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 49 
52.0000100.T 4,00 

480 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Phong - 25,00 

481 Hợp tác xã sản xuất gạch ngói Phú Phong - 58,00 

482 

Nha khoa quốc tế Sài Gòn - 59 Nguyễn 

Huệ, TT. Phú Phong , H. Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

- 24,50 

483 
Nha khoa Quy Nhơn - 330 Quang Trung, 

TT. Phú Phong, H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định 
- 23,00 

484 

Nha khoa thẩm mỹ Tâm Trí Đức - Đội 6, 

thôn Hoà Sơn, xã Bình Tường, H. Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

- 22,00 

485 

Nha khoa Việt Mỹ - Xóm Tây, Thôn Thủ 

Thiện Hạ, xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

- 31,00 

486 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Phan Văn 

Đức - 24 Nguyễn huệ, TT. Phú Phong , H. 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

- 23,50 

487 

Phòng khám 219 Quang Trung - 219 Quang 

Trung, TT. Phú Phong, H. Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

- 14,50 

488 

Phòng khám bác sĩ Thanh - 116 Quang 

Trung, TT. Phú Phong, H. Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

- 32,00 

489 

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật 

cao - 240 Phan Đình Phùng, TT. Phú 

Phong, H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

- 24,50 

490 

Phòng khám đa khoa Phú Phong - 69 

Nguyễn Huệ, TT. Phú Phong, H. Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

- 27,50 

491 

Phòng khám nội tổng hợp - Ngã 3 QL19, 

TT. Phú Phong , H. Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

- 14,50 

492 

Phòng khám nội tổng hợp Bs.Thịnh - 28 

Nguyễn Huệ, TT. Phú Phong, H. Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

- 19,00 
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493 

Phòng khám nha khoa Kim Đinh - 20 Bùi 

Thị Xuân, TT. Phú Phong , H. Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

- 12,50 

494 

Phòng khám răng hàm mặt Bs. Võ Thái 

Nguyên - 169 Trần Quang Diệu, TT. Phú 

Phong , H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

- 14,00 

495 

Phòng xét nghiệm uy tín - 47 Đô Đốc Mưu, 

Khối Phú Xuân, TT. Phú Phong, H. Tây 

Sơn, Bình Định 

- 38,00 

496 

Trung tâm thú cưng Tây Sơn Hana Pet - Số 

61 Võ Xán, Khối 3, TT. Phú Phong, H. Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

- 30,00 

497 

Trung tâm y tế huyện Tây Sơn - 48 Nguyễn 

Huệ, TT. Phú Phong, H. Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định 

52.000003.T 2.878,00 

498 Ủy ban nhân dân xã Bình Thành - 297,00 

499 Công ty cổ phần BICEM - 78,00 

500 Công ty cổ phần chế biến gỗ An Long - 198,00 

501 
Công ty cổ phần giày Bình Định, Phước 

Thành - Tuy Phước 
52.000068.T 399,00 

502 
Công ty cổ phần Hoàn Cầu Granite, Mỏ đá 

Hòn Chà 
- 4,00 

503 

Công ty TNHH GSHN - Trung tâm tiêm 

chủng Giang San 2 - 59 Trần Quang Diệu, 

TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 35,50 

504 

Công ty TNHH Huỳnh Thị Quế - 309 Trần 

Phú, TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 630,00 

505 
Công ty TNHH MTV thương mại Minh 

Quân 
- 47,00 

506 Công ty TNHH Phước An - 67,00 

507 Công ty TNHH Sài Gòn Max, Tuy Phước - 190,00 

508 
Chi nhánh Công ty cổ phần khử trùng Việt 

Nam tại Quy Nhơn 
52.000195.T 1.190,00 
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509 

Dịch vụ y tế Nguyễn Thị Sơ - 557 Nguyễn 

Huệ, TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

- 24,00 

510 
Nha khoa An Định 2 - 254 Trần Phú, TT. 

Diêu Trì, H. Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
- 19,00 

511 

Nha khoa bác sĩ Khoan - 90 Xuân Diệu, 

TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 19,00 

512 

Nha khoa Mạnh Giàu - Thôn Văn Quang, 

xã Phước Quang, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 23,00 

513 

Nha khoa Ngọc lan - Đội 7, thôn Diêu Trì, 

TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 6,00 

514 

Nha khoa Sài Gòn - 105 Lê Hồng Phong, 

TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 22,00 

515 

Phòng khám chuyên khoa nhi - 66 Nguyễn 

Nhạc, TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

- 25,00 

516 

Phòng khám Minh Đăng - Thôn Huỳnh 

Mai, xã Phước Nghĩa, H. Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

- 31,50 

517 

Phòng khám nội tổng hợp Bs. Đường Anh 

Khang - Ngọc Thạnh 2, Phước An, H. Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

- 14,00 

518 

Phòng khám Nha khoa Quy Nhơn - 202 

Trần Phú, TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

- 410,00 

519 

Phòng khám Nha khoa Sài Gòn New- 180 

Nguyễn Huệ, TT. Tuy Phước, H. Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

- 18,00 

520 

Phòng khám răng hàm mặt - 209 Đào Tấn, 

TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 21,00 

521 

Phòng khám sản phụ khoa - 581 Nguyễn 

Huệ, Khu Phố Công Chánh, TT. Tuy 

Phước, H. Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

- 21,00 

522 

Phòng răng Qui Nhơn - Sài Gòn - KP 

Trung Tín 1, TT. Tuy Phước, H. Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

- 6,00 

523 

Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh - 

252 Trần Phú,TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

- 21,00 
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524 

Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh 2 - 

Chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa, H. Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

- 22,00 

525 

Spa nha khoa thẩm mỹ - Thôn Văn Quang, 

xã Phước Quang, H. Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

- 23,00 

526 

Tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh 3 - 120 

Xuân Diệu, TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước, 

Bình Định 

- 19,00 

527 

Trung tâm y tế huyện Tuy Phước - 66 Đào 

Tấn, TT Tuy Phước, H. Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

52.000117.T 1.943,00 

528 Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc - 33,00 

529 Ủy ban nhân dân xã Phước Quang - 282,00 

530 Ủy ban nhân dân xã Phước Thắng - 96,00 

531 
Xí nghiệp Thắng Lợi - Chi nhánh công ty 

cổ phần Phú Tài 
52.000074.T 11.200,00 

532 Công ty TNHH Hưng Nguyệt Anh - 18,50 

533 Công ty TNHH TM & DV Thành Phú - 1.000,00 

534 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 51 
- 3,00 

535 
Chi nhánh công ty TNHH Hào Hưng Phát, 

Vân Canh 
- 71,00 

536 
Phòng nông nghiệp và môi trường Huyện 

Vân Canh 
- 15,00 

537 

Tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh 4 - 

QL19C, Thôn An Long 1, xã Canh Vinh, 

H. Vân Canh, tỉnh Bình Định 

- 22,00 

538 

Trung tâm y tế huyện Vân Canh - Thôn 

Thịnh Văn 2, TT. Vân Canh, H. Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

52.000182.T 316,40 

539 
Công ty TNHH tinh bột sắn nhiệt Đồng 

Tâm Vĩnh Thạnh 
- 77,50 

540 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 12 
52.0000100.T 11,50 
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541 
Công ty xăng dầu Bình Định, Petrolimex - 

Cửa hàng 35 
52.0000100.T 4,00 

542 
Chi nhánh công ty TNHH Hào Hưng Phát, 

Vĩnh Thạnh 
- 215,00 

543 

Nha khoa quốc tế Á Châu - Thôn Định Tố, 

TT. Vĩnh Thạnh. H. Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định 

- 19,00 

544 

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh - Khu 

Phố Định An, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định 

- 1.040,00 

545 
Bệnh viện 331 - 818 Phạm Văn Đồng, P. 

Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai 
64.000147.T 1.327,00 

546 Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai 64.000152.T 1.785,00 

547 

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai - 

Đường Dương Minh Châu, xã Trà Đa, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 1.232,00 

548 
Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai - Thôn 6, Xã 

Trà Đa, Tp. Pleiku, Gia Lai 
- 4.161,03 

549 

Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - 

Số 286 Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, TP. Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

- 21,00 

550 

Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt quốc tế Sài 

Gòn - Gia Lai - 126 Wừu, P. Ia Kring TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 713,00 

551 Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn - Pleiku - 99,50 

552 Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai - 88,00 

553 
Công ty cổ phần cộng đồng xe tải Việt Nam 

- Chi nhánh Gia Lai 
- 76,00 

554 
Công ty cổ phần chăn nuôi bò thịt - Bò sữa 

cao nguyên 
64.000237.T 3.635,00 

555 
Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai, Nhà 

máy chế biến thức ăn chăn nuôi 
- 8,00 

556 
Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai, Trang 

trại chăn nuôi bò thịt vỗ béo Kbang 
- 57,00 

557 
Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai, Trang 

trại chăn nuôi bò thịt vỗ béo Kông Chro 
- 13,00 
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558 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm FPT Long 

Châu - Trung Tâm Tiêm Chủng Long Châu 

187: Số 167 Hùng Vương, Phường Hội 

Thương, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

- 21,50 

559 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long 

Châu - Trung tâm tiêm chủng Long Châu 

77 - Số 1239 Quang Trung, tổ 6, P. Tây 

Sơn, TX. An Khê, tỉnh Gia Lai 

- 168,00 

560 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phong 

điện Gia Lai 
- 100,00 

561 
Công ty cổ phần ĐT&PT điện năng Đức 

Long Gia Lai 
- 13,00 

562 

Công ty cổ phần Kim Xuân Đại Nha - Chi 

nhánh Công ty cổ phần Kim Xuân Đại Nha 

tại Gia Lai - 49 Nguyễn Tất Thành, Phường 

Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 1,50 

563 Công ty cổ phần ô tô Bắc Tây Nguyên - 75,50 

564 

Công ty cổ phần vacxin Việt Nam - Chi 

nhánh thành phố Hồ Chí Minh - VNVC An 

Khê - 1316 Quang Trung, Tổ 2, Phường 

Tây Sơn, TX. An Khê, tỉnh Gia Lai 

- 195,00 

565 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia 

Lai - Phòng khám đa khoa SYSMED Phù 

Đổng - 02A Phù Đổng, P. Phù Đổng, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 632,00 

566 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia 

Lai - Phòng tiêm chủng vắc xin Phù Đổng - 

02A Phù Đổng, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

- 403,00 

567 

Công ty CP Bệnh viện Đại học y dược - 

Hoàng Anh Gia Lai - 238 Lê Duẩn, phường 

Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

64.000153.T 28.264,00 

568 

Công ty CP Vacxin Việt Nam - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh - VNVC Pleiku - 

Công ty CP Vacxin Việt Nam - Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh - 264 Phan Đình 

Phùng, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

64.000236.T 814,00 

569 

Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương 

Gia Lai - 236A Lê Duẩn, phường Trà Bá, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 21.563,20 
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(KG) 

570 

Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên 

- 248A Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 126,00 

571 
Công ty TNHH Duy Tuấn Phát, 02 Y Wừu 

- Tổ 17 - TT Kbang - Gia Lai 
- 48,50 

572 
Công ty TNHH Duy Tuấn Phát, An Khê - 

Gia Lai 
- 87,00 

573 

Công ty TNHH Medlatec Việt Nam - 156 

Tôn Thất Tùng , P. Phù Đổng , TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

- 10,00 

574 

Công ty TNHH một thành viên Bình An 

Hưng - 192 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 35,50 

575 

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế 

Cao Nguyên - 111 Trần Phú, P. Diên Hồng, 

TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

- 1.894,00 

576 

Công ty TNHH một thành viên nha khoa 

thẩm mỹ Đông Nam Á - 1025 Quang 

Trung, P. An Phú, TX. An Khê, tỉnh Gia 

Lai 

- 16,50 

577 
Công ty TNHH MTV cây ăn trái 

THAGRICO Cao Nguyên, Xã Ia Băng 
- 135,50 

578 
Công ty TNHH MTV cây ăn trái 

THAGRICO Cao Nguyên, Xã Iapech 
- 159,50 

579 Công ty TNHH MTV chăn nuôi Kbang - 872,00 

580 Công ty TNHH MTV gas Hải Lưu Gia Lai - 1,00 

581 Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia Lai - 30,00 

582 
Công ty TNHH MTV thương mại thương 

mại Phú Hiển Pleiku 
- 85,00 

583 
Công ty TNHH năng lượng tái tạo For - Gia 

Lai 
64.000195.T 6,00 

584 

Công ty TNHH nha khoa Kim Lux SG - 

09C Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 17,00 

585 

Công ty TNHH nha khoa Tâm Sài Gòn - 

09C Nguyễn Tất Thành, P. Hoa Lư, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 7,00 
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586 Công ty TNHH QUICORNAC - 337,00 

587 
Công ty TNHH Thaco Auto Gia Lai, 1025 

Trường Chinh 
64.000230.T 9.708,00 

588 
Công ty TNHH Thaco Auto Gia Lai, 244 

Nguyễn Tất Thành 
- 13.655,00 

589 Công ty TNHH Thiên Ân Auto Gia Lai - 499,00 

590 Công ty TNHH thương mại Thạnh Hiền - 10,00 

591 

Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak - Chi 

nhánh Tổng Công ty phát điện 2 - Công ty 

cổ phần, Nhà máy thủy điện Ka Nak 

64.001583.T 2.604,00 

592 

Chi nhánh Công ty cổ phần Kim Xuân Đại 

Nha tại Gia Lai - 49 Nguyễn Tất Thành, 

Phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

- 12,00 

593 
Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn 

Krông Pa 
- 32,00 

594 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu An Khê 

- 4,00 

595 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Bàu Cạn 

- 15,00 

596 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Biển Hồ 

- 4,00 

597 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Chư Prông 

- 16,50 

598 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Chư Pưh 

- 5,00 

599 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Chư Pưh 2 

- 3,00 

600 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Chư Sê 

- 4,00 

601 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Chư Sê 2 

- 3,00 
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602 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Chư Sê 3 

- 4,00 

603 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Đăk Krông 

- 3,00 

604 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Hòa Phú 

- 3,00 

605 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Ia Grai 

- 5,00 

606 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Ia Phìn 

- 10,00 

607 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Làng Bông 

- 3,50 

608 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Lý Thái Tổ 

- 5,00 

609 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Nam Yang 

- 2,00 

610 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Ngô Sơn 

- 4,00 

611 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Nhơn Hòa 

- 3,00 

612 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Tân Sơn 

- 10,00 

613 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Trà Đa 

- 3,50 

614 

Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu 

khí PVOIL miền trung tại Gia Lai, Cửa 

hàng xăng dầu Yên Thế 

- 3,00 

615 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV cao su 

Chư Păh - Trung tâm y tế - Thôn 9, xã 

Nghĩa Hưng, H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

- 33,00 

616 Doanh nghiệp tư nhân Gia Hải - 24,50 


